
DANH MỤC GIÁ NGÀY GIƯỜNG
TẠI TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC VĨNH HƯNG

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-TTYTKV Ngày      Tháng 10 Năm 2026)

STT MÃ DỊCH VỤ KỸ
THUẬT TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÂN

LOẠI ĐƠN GIÁ

1 K02.NO1 Giường Nội khoa loại 1 - Khoa Hồi sức cấp cứu 254.800
2 K18.NO1 Giường Nội khoa loại 1 - Khoa Nhi 254.800
3 K19.NG2 Giường Ngoại khoa loại 2 - Khoa Ngoại tổng hợp 283.100
4 K11.NO1 Giường Nội khoa loại 1 - Khoa Truyền nhiễm 254.800
5 K02.HSCC Giường Hồi sức cấp cứu - Khoa Hồi sức cấp cứu 379.000
6 K03.NO1 Giường Nội khoa loại 1 - Khoa Nội tổng hợp 254.800
7 K16.NO3 Giường Nội khoa loại 3 - Khoa Y học cổ truyền 175.900
8 K03.NO2 Giường Nội khoa loại 2 - Khoa Nội tổng hợp 219.400
9 K27.NO2 Giường Nội khoa loại 2 - Khoa Phụ - Sản 219.400

10 K19.NG4 Giường Ngoại khoa loại 4 - Khoa Ngoại tổng hợp 210.400
11 K19.NO2 Giường Nội khoa loại 2 - Khoa Ngoại tổng hợp 219.400
12 K19.NG3 Giường Ngoại khoa loại 3 - Khoa Ngoại tổng hợp 251.000

Ghi chú: Giá ngày giường điều trị nội trú chưa bao gồm chi phí máy thở và khí y tế
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